    UBND HUYỆN VĨNH BẢO                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐỒNG MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    

 Đồng Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2023
BẢNG VÀNG 

Vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích cao trong năm học 2022-2023


(Quy mô: 398 HS/12 lớp; 25 CBGV, 20 GV, 16 Đảng viên; 12 phòng học; 18 phòng chức năng; DT: 5.520m2)
KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ

	STT
	Họ và tên
	Số giải

	
	
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Tổng

	1
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	1
	
	
	
	1

	2
	ĐÀO THỊ HOA
	
	2
	3
	
	2
Đ/c Hoa, Di, Phượng có chung 3 giải ba (KHKT)

	3
	LƯƠNG THỊ DI
	
	
	
	
	

	4
	BÙI THỊ PHƯỢNG
	
	
	
	
	

	5
	VŨ THỊ GIANG
	
	
	1
	
	1

	6
	NGUYỄN THỊ THU HƯỞNG
	
	
	
	1
	1

	TỔNG
	1
	2
	4
	1
	8

	(Đứng thứ 2 toàn huyện, sau THCS NBK về số lượng và chất lượng HSG cấp TP)


KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

	STT
	Họ và tên
	Số giải

	
	
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Tổng

	1
	VŨ THỊ GIANG
	3
	13
	14
	6
	36

	2
	ĐINH THỊ HUẾ
	4
	2
	8
	1
	15

	3
	ĐÀO THỊ HOA
	3
	7
	
	1
	11

	4
	LƯƠNG THỊ DI
	2
	7
	4
	2
	15

	5
	LÊ THỊ THƯƠNG
	2
	
	1
	1
	4

	6
	NGUYỄN THỊ THUẬN
	1
	5
	5
	4
	15

	7
	BÙI THỊ PHƯỢNG
	1
	3
	1
	3
	8

	8
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	
	1
	3
	1
	5

	9
	BÙI QUANG THÁI
	
	4
	4
	4
	12

	10
	PHẠM THỊ HẠNH
	
	4
	4
	2
	10

	11
	NGUYỄN THỊ THU HƯỞNG
	
	1
	
	1
	2

	12
	BÙI THỊ HUỆ
	
	
	1
	2
	3

	13
	VŨ THỊ THU LÝ
	
	
	1
	1
	2

	14
	NGUYỄN HỮU TỰ
	
	
	1
	1
	2

	15
	ĐẶNG THỊ LAN
	
	
	1
	1
	1

	16
	ĐỖ THỊ KIM LEN
	
	
	
	1
	1

	17
	PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP (GVTG)
	
	4
	5
	6
	15

	Tổng
	16
	51
	52
	38
	157

	(Số HSG cấp huyện tăng gần gấp đôi so với năm học trước)


III. KẾT QUẢ KSCL CUỐI NĂM CỦA PGD (PGD đổi chéo coi chấm 100%)

	STT
	Họ và tên giáo viên
	Dạy môn/lớp
	Xếp thứ

(23 trường THCS trong huyện)
	Ghi chú

	1
	Vũ Thị Giang
	Toán 8A, Toán 9A
	Dẫn đầu huyện.
	

	2
	Bùi Thị Huệ
	Văn 6A,B
	Tăng 7 bậc (Văn 9A dẫn đầu huyện)
	

	3
	Nguyễn Thị Huệ
	Văn 8C
	Tăng 7 bậc
	

	4
	Nguyễn Thị Thuận
	NN 9
	Đứng thứ 6 toàn huyện tăng 11 bậc
	

	5
	Vũ Thị Thu Lý
	Văn 9C
	Tăng 2,5 bậc
	

	6
	Đặng Thị Lan
	Văn 6C
	Tăng 2 bậc
	

	7
	Bùi Quang Thái
	NN 7
	Tăng 1 bậc
	

	(KSCL toàn trường đứng vững trong tốp 10 trường dẫn đầu toàn huyện khối đại trà; 100% GV dạy vượt CT).


IV. PCGD, THI VÀO 10

PCGD
	HUY ĐỘNG VÀO L6
	LÊN LỚP THẲNG 

(K6,7,8,9)
	TỐT NGHIỆP THCS

2022-2023

	100%
	97%
	Đạt 100%

(Giỏi: 35/86=40.7%; Khá 34/86=39.5%; TB 17/86=19.8%).


THI VÀO 10
	MÔN
	XẾP THỨ HUYỆN
	GV DẠY

	NN K9
	Đứng thứ 8 dẫn đầu toàn huyện.
	Đ/c Nguyễn Thị Thuận

	Toán 9A
	Dẫn đầu huyện.
	Đ/c Vũ Thị Giang

	Văn 9A
	Dẫn đầu huyện.
	Đ/c Nguyễn Thị Huệ

	(KQ chung 3 môn: đứng trong tốp 10 trường dẫn đầu khối đại trà của huyện)


V. CSTĐCS, LĐTT CÁ NHÂN

	STT
	HỌ TÊN
	CHỨC VỤ
	DANH HIỆU
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Xuân Hưng
	Hiệu trưởng
	CSTĐ CS
	100% CBGV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu LĐTT.


	2
	Đặng Thu Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	CSTĐ CS
	

	3
	Phạm Thị Hạnh
	Giáo viên
	CSTĐ CS
	

	4
	Nguyễn Thị Thu
	Tổ trưởng VP (TBTN)
	CSTĐ CS
	


VI. BẰNG KHEN, GIẤY KHEN CÁ NHÂN

	STT
	Họ và tên 
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Đặng Thu Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	Bằng khen UBND TP

	2
	Nguyễn Thị Thu
	Tổ trưởng VP (TBTN)
	

	3
	Vũ Thị Giang
	Giáo viên Toán
	Giấy khen UBND huyện

	4
	Vũ T Minh Tâm
	Tổng phụ trách (Ttường tổ chức thành công: CĐNN cấp huyện: “Vui Trung Thu” và CĐCM cấp TP: “GDĐP Múa rối cạn Bảo Hà” được huyện và TP xếp loại tốt - Do cô TPT trình bày).
	


VII. TẬP THỂ

	STT
	TẬP THỂ
	THÀNH TÍCH
	GHI CHÚ

	1
	Chi bộ
	Hoàn thành XSNV.
	(Đảng ủy)

	2
	Liên Đội
	Xuất sắc (Được Huyện Đoàn tặng GK; Có 7/12 tập thể lớp đạt TTXS: 9A, 8A, 6B, 7A, 6C, 6A, 7B).
	(Huyện đoàn)

	3
	Công đoàn
	Xuất sắc (Nội bộ đoàn kết).
	(LĐLĐ huyện)

	4
	Nhà trường
	Tập thể lao động xuất sắc (cấp TP)
	(UBND TP)

	(Năm 2021-2022: Đạt Trường đạt chuẩn QG; Năm 2022-2023: Đạt Tập thể LĐXS cấp TP)


Nơi nhận:            






   HIỆU TRƯỞNG

Đăng Website của trường (thcsdongminh.haiphong.edu.vn);

             (Đã ký)
Lưu VT.

              Phạm Xuân Hưng
